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Số:          /SKHCN-VP 

triển khai Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, 

phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, 

chuyển đổi xanh” giai đoạn 2026 - 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày        tháng      năm 2026 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua 

trực thuộc tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi 

đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển 

đổi xanh” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2026 - 2030 (sau đây gọi tắt 

là Phong trào), Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, mục đích, yêu cầu, 

nhiệm vụ, tiêu chí thi đua và các nội dung của Kế hoạch ban hành kèm theo 

Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; qua đó 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo khí thế thi đua trong đổi mới sáng tạo, phát 

triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và điều kiện thực tế, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn nội dung, hình thức triển 

khai phù hợp; lồng ghép Phong trào với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

chuyên môn, các chương trình, kế hoạch và phong trào thi đua đang triển khai 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích đăng ký, triển khai các nhiệm vụ, 

mô hình, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm hoặc cách làm mới thiết thực, hiệu quả, 

có khả năng áp dụng và nhân rộng. 

3. Việc bình xét, khen thưởng hằng năm, sơ kết, tổng kết và chế độ thông 

tin, báo cáo thực hiện theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 

2237/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Các 

cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai 

Phong trào, báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghề trước ngày 30/11 hằng 

năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ trước ngày 15/12. 

 (Có danh sách các đơn vị nhận văn bản và Quyết định số 2237/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2026 kèm theo) 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan 

liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.  

Nơi nhận:  
- Như danh sách kèm theo;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

   Dungntt//VP. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 
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DANH SÁCH 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG NHẬN CÔNG VĂN ĐÔN ĐỐC 

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA 

“Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi 

xanh” giai đoạn 2026 - 2030 

(Theo danh sách cụm, khối thi đua trực thuộc tỉnh Thái Nguyên được kiện toàn theo 

Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 và Quyết định số 1548/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh) 

A. CÁC CỤM THI ĐUA XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC TỈNH 

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG GHI CHÚ 

Cụm thi đua xã, phường số 1 (08) 

1 Phường Phan Đình Phùng  

2 Phường Linh Sơn  

3 Phường Tích Lương  

4 Phường Gia Sàng  

5 Phường Quyết Thắng  

6 Phường Quan Triều  

7 Xã Tân Cương  

8 Xã Đại Phúc  

Cụm thi đua xã, phường số 2 (08) 

1 Phường Phổ Yên  

2 Phường Vạn Xuân  

3 Phường Trung Thành  

4 Phường Phúc Thuận  

5 Phường Sông Công  

6 Phường Bá Xuyên  

7 Phường Bách Quang  

8 Xã Thành Công  

Cụm thi đua xã, phường số 3 (07) 

1 Xã Phú Bình  

2 Xã Tân Thành  

3 Xã Điềm Thụy  

4 Xã Kha Sơn  

5 Xã Tân Khánh  

6 Xã Trại Cau  

7 Xã Nam Hòa  

Cụm thi đua xã, phường số 4 (08) 

1 Xã Đồng Hỷ  

2 Xã Quang Sơn  

3 Xã Văn Hán  

4 Xã Văn Lăng  

5 Xã Phú Lương  

6 Xã Vô Tranh  
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TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG GHI CHÚ 

7 Xã Yên Trạch  

8 Xã Hợp Thành  

Cụm thi đua xã, phường số 5 (08) 

1 Xã Định Hóa  

2 Xã Bình Yên  

3 Xã Trung Hội  

4 Xã Phượng Tiến  

5 Xã Phú Đình  

6 Xã Bình Thành  

7 Xã Kim Phượng  

8 Xã Lam Vỹ  

Cụm thi đua xã, phường số 6 (09) 

1 Xã Đại Từ  

2 Xã Phú Thịnh  

3 Xã Đức Lương  

4 Xã La Bằng  

5 Xã Phú Lạc  

6 Xã An Khánh  

7 Xã Quân Chu  

8 Xã Vạn Phú  

9 Xã Phú Xuyên  

Cụm thi đua xã, phường số 7 (07) 

1 Xã Sảng Mộc  

2 Xã Nghinh Tường  

3 Xã Võ Nhai  

4 Xã Dân Tiến  

5 Xã Tràng Xá  

6 Xã La Hiên  

7 Xã Thần Sa  

Cụm thi đua xã, phường số 8 (08) 

1 Phường Đức Xuân  

2 Phường Bắc Kạn  

3 Xã Tân Kỳ  

4 Xã Thanh Mai  

5 Xã Thanh Thịnh  

6 Xã Chợ Mới  

7 Xã Yên Bình  

8 Xã Phong Quang  

Cụm thi đua xã, phường số 9 (08) 

1 Xã Yên Phong  

2 Xã Nghĩa Tá  

3 Xã Bạch Thông  

4 Xã Quảng Bạch  

5 Xã Yên Thịnh  

6 Xã Chợ Đồn  
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TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG GHI CHÚ 

7 Xã Đồng Phúc  

8 Xã Nam Cường  

Cụm thi đua xã, phường số 10 (06) 

1 Xã Văn Lang  

2 Xã Cường Lợi  

3 Xã Na Rì  

4 Xã Trần Phú  

5 Xã Côn Minh  

6 Xã Xuân Dương  

Cụm thi đua xã, phường số 11 (08) 

1 Xã Thượng Quan  

2 Xã Bằng Vân  

3 Xã Ngân Sơn  

4 Xã Nà Phặc  

5 Xã Hiệp Lực  

6 Xã Phủ Thông  

7 Xã Cẩm Giàng  

8 Xã Vĩnh Thông  

Cụm thi đua xã, phường số 12 (07) 

1 Xã Bằng Thành  

2 Xã Nghiên Loan  

3 Xã Cao Minh  

4 Xã Ba Bể  

5 Xã Chợ Rã  

6 Xã Phúc Lộc  

7 Xã Thượng Minh  

 

 

B. CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC TỈNH 

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
GHI 

CHÚ 

I. Khối thi đua các cơ quan Đảng và Mặt trận Tổ quốc (10) 

1 Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên  

2 Cơ quan Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên  

3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên  

4 Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên  

5 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên  

6 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên  

7 Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên  

8 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên  

9 Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên  

10 Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên  

II. Khối thi đua các ban Hội đồng nhân dân tỉnh (04) 

1 Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên  
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TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
GHI 

CHÚ 

2 Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên  

3 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên  

4 Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên  

III. Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp (07) 

1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên  

2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên  

3 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên  

4 Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên  

5 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên  

6 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên  

7 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên  

IV. Khối thi đua các cơ quan nội chính (05) 

1 Công an tỉnh Thái Nguyên  

2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên  

3 Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên  

4 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên  

5 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên  

V. Khối thi đua các cơ quan văn hóa, xã hội (07) 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên  

2 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên  

3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên  

4 Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên  

5 Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam  

6 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  

7 Đại học Thái Nguyên  

VI. Khối thi đua các cơ quan kinh tế, kỹ thuật (11) 

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên  

2 Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên  

3 Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên  

4 Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên  

5 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp 

tỉnh Thái Nguyên 
 

6 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Thái Nguyên 
 

7 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên  

8 Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên  

9 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể  

10 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên  

11 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp 

phía Bắc 
 

VII. Khối thi đua các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh (09) 

1 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên  

2 Bưu điện tỉnh Thái Nguyên  

3 Hải quan Thái Nguyên  
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TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
GHI 

CHÚ 

4 Thống kê tỉnh Thái Nguyên  

5 Thuế tỉnh Thái Nguyên  

6 Kho bạc Nhà nước khu vực VII  

7 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi  

8 Viễn thông Thái Nguyên  

9 Liên đoàn Địa chất Đông Bắc  

VIII. Khối thi đua các tổ chức xã hội - nghề nghiệp (20) 

1 Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên  

2 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên  

3 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên  

4 Hội Đông y tỉnh Thái Nguyên  

5 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên  

6 Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên  

7 Hội Những người làm vườn tỉnh Thái Nguyên  

8 Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên  

9 Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên  

10 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên  

11 Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên  

12 Hội Luật gia tỉnh Thái Nguyên  

13 Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên  

14 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên  

15 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên  

16 
Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào 

tỉnh Thái Nguyên 
 

17 Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Nguyên  

18 Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên  

19 Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên  

20 Hội Chè Thái Nguyên  

IX. Khối thi đua hiệp hội, hội doanh nghiệp (09) 

1 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên  

2 Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên  

3 Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên  

4 Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên  

5 Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên  

6 Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên  

7 Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên  

8 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên  

9 Hiệp hội Thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên  

X. Khối thi đua Đại học Thái Nguyên (17) 

1 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên  

2 Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên  

3 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên  

4 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  

5 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên  



8 
 

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
GHI 

CHÚ 

6 Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  

7 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên  

8 Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên  

9 Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên  

10 Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên  

11 Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Thái Nguyên  

12 Trung tâm Số, Đại học Thái Nguyên  

13 Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Thái Nguyên  

14 Trung tâm Hợp tác quốc tế, Đại học Thái Nguyên  

15 Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Đại học Thái Nguyên  

16 
Trung tâm Ươm tạo - Khởi nghiệp và Cung ứng nhân lực, Đại học Thái 

Nguyên 
 

17 Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên  

XI. Khối thi đua các trường cao đẳng và trung cấp (09) 

1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc  

2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức  

3 Trường Cao đẳng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch  

4 Trường Cao đẳng Thái Nguyên  

5 Trường Cao đẳng Luật miền Bắc  

6 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại  

7 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên  

8 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên  

9 Trường Cao đẳng nghề số 1, Bộ Quốc phòng  

XII. Khối thi đua Doanh nghiệp số 1 (11) 

1 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung  

2 Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép  

3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG  

4 Công ty Cổ phần Hợp kim sắt - Gang thép Thái Nguyên  

5 Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh  

6 Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên  

7 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên  

8 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo  

9 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long  

10 Công ty Cổ phần CNT Group  

11 Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại dịch vụ Phương Anh  

XIII. Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 (15) 

1 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên  

2 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên  

3 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan  

4 Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông I Thái Nguyên  

5 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Thái Nguyên  

6 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thái Nguyên  

7 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải  

8 Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên  
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9 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ  

10 Công ty Cổ phần TNG Land  

11 Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont  

12 Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Premium  

13 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng UID Thái Nguyên  

14 Công ty Cổ phần Đầu tư Eco Valley Việt Nam  

15 Công ty Cổ phần STH Holdings  

XIV. Khối thi đua Doanh nghiệp số 3 (13) 

1 Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên  

2 Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình  

3 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên  

4 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khánh Vinh  

5 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái 

Nguyên 
 

6 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ 

tầng đô thị Thái Nguyên 
 

7 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết 

Thái Nguyên 
 

8 Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao  

9 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn  

10 Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn  

11 Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng  

12 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Khai thác công trình 

thủy lợi Bắc Kạn 
 

13 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên  

XV. Khối thi đua Doanh nghiệp số 4 (09) 

1 Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV  

2 Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI  

3 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên  

4 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên  

5 Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico  

6 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1  

7 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI  

8 Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên  

9 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Diesel Sông Công  

XVI. Khối thi đua Doanh nghiệp số 5 (09) 

1 Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Nguyên  

2 Công ty Bảo Minh Thái Nguyên  

3 Công ty Bảo Việt Thái Nguyên  

4 Công ty Cổ phần Lương thực Thái Nguyên  

5 Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc  

6 Công ty Than Khánh Hòa - VVMI  

7 Công ty Than Núi Hồng - VVMI  

8 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Thái Nguyên  
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9 Công ty Bảo Việt Bắc Kạn  

XVII. Khối thi đua Doanh nghiệp quốc phòng (04) 

1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cơ điện và Vật liệu nổ 31  

2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện cơ hóa chất 15  

3 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 27  

4 
Viettel Thái Nguyên - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội 
 

XVIII. Khối thi đua Ngân hàng (37) 

1 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 5  

2 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên  

3 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên  

4 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh 

Thái Nguyên 
 

5 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh 

Nam Thái Nguyên 
 

6 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh 

Thái Nguyên 
 

7 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái 

Nguyên 
 

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá  

9 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Nam 

Thái Nguyên 
 

10 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái 

Nguyên 
 

11 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên  

12 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng chi nhánh Thái 

Nguyên 
 

13 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên  

14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Thái Nguyên  

15 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Thái Nguyên  

16 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Thái Nguyên  

17 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên  

18 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải chi nhánh Thái Nguyên  

19 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Thái Nguyên  

20 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Thái Nguyên  

21 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái 

Nguyên 
 

22 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Thái Nguyên  

23 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát chi nhánh Thái Nguyên  

24 
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam chi 

nhánh Thái Nguyên 
 

25 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Nguyên  

26 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên  

27 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi 

nhánh Thái Nguyên 
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28 
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Woori Việt Nam chi nhánh 

Thái Nguyên 
 

29 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thái Nguyên  

30 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chi nhánh Thái Nguyên  

31 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam 

Thái Nguyên 
 

32 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt chi nhánh Thái Nguyên  

33 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn  

34 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Bắc Kạn  

35 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bắc Kạn  

36 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bắc Kạn 
 

37 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển - chi nhánh Thái 

Nguyên 
 

 

Tổng số: 298 đơn vị thành viên. 
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